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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẠC THỦY 

TỈNH HÒA BÌNH 
--------------- 

Bản án số: 10 /2023/DSST-HNGĐ. 

Ngày: 27   án  9 năm 2023 

“V/v Kiện xin Ly hôn”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC TH – TỈNH HÒA B 
 
 

     - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     * T ẩm p án - C ủ  ọa p iên  òa: Ôn  Vũ Hải Dươn . 

     * Các Hội   ẩm n ân dân: ông    m An  Đ c –  n  Lê Đ c T . 

     - T ư ký p iên  òa: Bà: Bùi T ị T u Huyền - T ư ký Tòa án n ân dân  uyện L c 

T ủy,  ỉn  Hòa Bìn . 

     - Đ i diện Viện kiểm sá  n ân dân  uyện L c T ủy,  ỉn  Hòa Bìn  tham gia phiên toà: 

Bà: Bùi T ị Mai - Kiểm sá  viên. 

    Trong ngày 27 tháng 9 năm 2023,   i: Hội  rườn  xé  xử Tòa án n ân dân  uyện L c 

T ủy,  ỉn  Hòa Bìn  xé  xử sơ   ẩm c n  k ai vụ án   ụ lý số: 36/2023/TLST- HNGĐ 

ngày 06 tháng 6 năm 2023 “về việc kiện xin Ly   n”. T eo quyế  địn  đưa vụ án ra xé  

xử số: 09/2023/QĐXX-ST ngày 12 tháng 09 năm 2023. Gi a các đươn  sự: 

     1. Nguyên đơn: Anh: Bùi Văn Th - sin  năm 1985 - C  m  . 
 

     2. Bị đơn: C ị Đoàn Thị Ngh - sin  năm 1978 - C  m  . 

     Cùn   rú   i: thôn Liên H 2, xã Khoan D,  uyện L c T ,  ỉn  Hòa B.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

     T eo đơn k ởi kiện n ày 06 tháng 6 năm 2023, lời k ai  ron  quá  rìn   iải quyế  vụ 

án, n uyên đơn an  Bùi Văn T , trình bày: 

     - Về quan hệ hôn nhân: 

     Năm 2018 an  Bùi Văn T  và c ị Đoàn T ị Ngh kế  hôn do  ự n uyện, có đăn  ký kế  

  n   i UBND xã Khoan D,  uyện L c T ,  ỉn  Hoà B. Sau khi kế  hôn anh, chị về c un  

sốn  cùn   ia đìn  anh Th   i    n Liên H 2, xã Khoan D, huyện L c Th,  ỉn  Hòa B. 

     Qúa  rìn  c un  sốn    n  p úc được k oản  ba năm, thì phát sinh mâu thuẫn,  

nguyên nhân là do cuộc sốn  vợ chồn  không hoà  ợp,   ườn  bấ  đồn  quan điểm, dẫn 

đến tình cảm vợ c ồn  r n n  , an  c ị đã sốn  ly thân nhiều năm nay. Nhận thấy tình 

cảm vợ chồn  không thể hàn g n được nên anh Thái k ởi kiện ra Tòa xin ly   n với c ị 

Đoàn T ị N   

     - Về con chung: Có 01 con chung là Bùi Tuấn M, sinh ngày 22/02/2013, hiện   i c áu 

M đan  ở cùn  mẹ là c ị N  ĩa   i xã Khoan D,  uyện L c T ,  ỉn  Hoà B. Ly hôn, anh 

Th n ấ   r  để c ị N  i  iếp  ục c ăm s c, nu i dư n ,  iáo dục con c o đến k i  rưởn  
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  àn  và an  c   rác  n iệm cấp dư n  c o c ị N   nuôi con chung với số  iền là 

2.000.000 đ  Hai  riệu đồn   mộ    án , c o đến k i c áu M  rưởn    àn . 

 Đối với c áu Bùi Tuấn M k i được   i n uyện vọn , c áu M đã c   ản  ự k ai 

 rìn   ày n uyện vọn  mon  muốn  iếp  ục được ở với mẹ N   

- Về  ài sản c un , quá  rìn  c un  sốn , an  c ị c  mua mộ  c iếc xe      để an  

Th  àn  n  ề, an  Th đã  án c iếc xe này và c m  oàn  ộ số  iền  án được để sử dụn  

riêng, nay anh Th n ấ   r   oàn  rả c o c ị N   số  iền  rên  lệc   ài sản là 2 .000.000đ 

 Hai mươi lăm  riệu  đồn . 

Về c n  nợ c un : K  n  c . 

    T i p iên  òa an  Bùi Văn T  vẫn  i  n uyên yêu c u k ởi kiện đề n  ị Tòa án  iải 

quyế  c o an  được ly   n với c ị Đoàn T ị N   

Tron  quá  rìn   iải quyế  vụ án và   i p iên Tòa c ị Đoàn T ị N    rìn   ày n ư 

sau: năm 2018 c ị và an  Bùi Văn T  kế    n  ự n uyện và c  đăn  ký kế    n   i 

UBND xã K oan D; quá  rìn  c un  sốn  hai bên c  n iều mâu   uẫn, do  ấ  đồn  quan 

điểm và do an  T  n o i  ìn  nên dẫn đến vợ c ồn  mâu   uẫn     k oản  năm 2022 đến 

nay vợ c ồn  sốn  ly   ân, n uyện vọn  của c ị k  n  muốn  ia đìn   an v  vì muốn 

con c   ố  Tuy n iên nếu an  T  vẫn cươn  quyế  ly   n với c ị,   ì c ị cũn  đồn  ý. 

Về con c un , c ị và an  T   rước k i đăn  ký kế    n đã có với n au 01 con 

chung là cháu Bùi Tuấn M sin  n ày 22/02/2013,  iện con đan  ở cùn  với c ị. Quan 

điểm của c ị nếu vợ c ồn  ly   n c ị vẫn xin được  rực  iếp c ăm s c, nu i dư n ,  iáo 

dục con Bùi Tuấn M   àn  và yêu c u an  c   rác  n iệm cấp dư n  c o c ị nu i con 

c un  với số  iền là 2.000.000 đ  Hai  riệu đồn  /   án , c o đến k i c áu Min   rưởn  

  àn . 

Về  ài sản c un , c ị N   và anh Th    a   uận, an  T  c   rác  n iệm  oàn  rả 

c o c ị N  i số  iền  rên  lệc   ài sản là 2 .000.000đ  Hai mươi lăm  riệu  đồn . 

Về c n  nợ c un : K  n  c . 

Quá  rìn  xác min ,   u   ập c  n  c  về cuộc sốn  của c ị Ngh, anh Th   i địa 

p ươn  nơi các đươn  sự sin  sốn  c o   ấy: năm 2014 anh Th kế    n với c ị Ngh, 

cuộc sốn  của an  Bùi Văn T , c ị Đoàn T ị N   t ời  ian đ u c un  sốn   n địn , đến 

k oản  năm 2022   ì p á  sin  mâu   uẫn,  iện c ị N   và cháu M về sốn    i n à riên  

của c ị N     i    n Liên H 1, xã Khoan D và k  n   rở l i l i c un  sốn  với an  Th 

n a.  

 Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham giam phiên tòa: 

            - Về thủ tục tố tụng: Tron  quá  rìn   iải quyế  vụ án và   i p iên  oà, n  n  

n ười  iến  àn   ố  ụn  đã c ấp  àn  đún  quy địn  của Bộ luậ  Tố  ụn  dân sự. 

            N uyên đơn an  Bùi Văn T  đã c ấp  àn  đún  quy địn  của p áp luậ  Tố  ụn  

dân sự. Bị đơn c ưa c ấp  àn  đún    eo  iấy  riệu  ập của Tòa án  ron  quá  rìn  tham 

gia  ố  ụn . 

        - Về việc giải quyết vụ án: 

       + Về quan  ệ   n n ân: Do cuộc sốn  c un   i a c ị Ngh, anh Th k  n  c    n  

p úc, mục đ c    n n ân k  n  đ   được, c ị Ngh, anh Th đã sốn  ly   ân n iều năm 

nay. C  đủ cơ sở để c ấp n ận yêu c u ly   n của an  Bùi Văn T . Đề n  ị HĐXX áp 
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dụn  Điều  1, k oản 1 Điều  6 Luậ    n n ân  ia đìn  c ấp n ận yêu c u k ởi kiện xin 

ly   n của an  Bùi Văn T . Xử c o an  T  được ly   n với c ị Đoàn T ị N  . 

+ Về con c un :  Đề n  ị Toà án áp dụn  Điều 81,82,83 Luậ  HNGĐ năm 2014  iao 

cháu Bùi Tuấn M c o c ị Đoàn T ị N    rực  iếp nu i dư n , c ăm s c; anh Th c   rác  

n iệm cấp dư n  c o c ị Ngh nu i con c un  với số  iền là 2.000.000 đ  Hai  riệu đồn  / 

  án , c o đến k i c áu M  rưởn    àn . 

+ Anh Bùi Văn T  được quyền   ăm   i con c un    eo quy địn  của p áp luậ . 

+ Về  ài sản c un , C ấp n ận    a   uận của C ị N   Và an  T , cụ   ể: anh Th 

 oàn  rả c o c ị N   số  iền  rên  lệc   ài sản là 2 .000.000đ  Hai mươi lăm  riệu  đồn . 

 + C n  nợ c un : K  n  c , k  n  yêu c u Toà án can   iệp.  

+ Về án p  :  An  Bùi Văn T  p ải nộp  oà  ộ án p   HNGĐ sơ   ẩm và án p   cấp 

dư n   c ị N   p ải nộp án p   dân sự. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] N uyên đơn an  Bùi Văn T  có đơn k ởi kiện xin ly   n với  ị đơn c ị Đoàn 

T ị Ngh. Đây là vụ án  ran  c ấp   n n ân và  ia đìn  được quy địn    i Điều 28 của Bộ 

luậ  Tố  ụn  dân sự,  ị đơn c ị Đoàn T ị N   có  ộ k ẩu và cư trú xã Khoan D,  uyện 

L c T ,  ỉn  Hòa B,   eo quy địn    i k oản 1 Điều 28 Điều 39 BLTTDS vụ án   uộc 

  ẩm quyền  iải quyế  của Tòa án n ân dân  uyện L c T ,  ỉn  Hoà B. 

[2] Xé  yêu c u k ởi kiện của n uyên đơn: 

[2.1] Về quan  ệ   n n ân: Anh Bùi Văn T  và c ị Đoàn T ị N   kế    n  rên cơ 

sở  ự n uyện, c  đăn  ký kế    n   i cơ quan c    ẩm quyền, là hôn nhân  iến  ộ và  ợp 

pháp. Xé  về đời sốn    n n ân  i a anh Th, c ị N  ,   ấy rằn : Tìn   r n    n n ân 

của anh Th, c ị N   mâu thuẫn  r m  rọn , đời sốn  c un  k  n    ể kéo dài, mục đ c  

  n n ân k  n  đ   được. Việc anh Th yêu c u Tòa án  iải quyế  c o anh được ly   n 

với c ị N   là c  căn c , p ù  ợp với quy địn  của p áp luậ . Do đ , Hội đồn  xé  xử 

c ấp n ận yêu c u k ởi kiện xin ly   n của an  Bùi Văn T . 

     [2.2] Về con c un : An  Bùi Văn T  và c ị Đoàn T ị N   có 01 con chung là 

cháu Bùi Tuấn M, sinh ngày 22/02/2013. N uyện vọn  của c ị N   xin được  rực  iếp 

c ăm s c, nu i dư n ,  iáo dục c áu M c o đến k i  rưởn    àn    ản   âm c áu M 

cũn  mon  muốn n ư vậy. Xé    ấy yêu c u của c ị Ngh là  iếp  ục được nu i dư n  

c ăm s c  iáo dục c áu M là p ù  ợp với quy địn  của p áp luậ , và an  T  cũn  đồn  ý 

để c áu M sốn  với mẹ,  ởi vậy Tòa án nên c ấp n ận. 

- Về cấp dư n  nu i con: anh Th và c ị N      a   uận, an  T  c   rác  n iệm cấp 

dư n  c o c ị Ngh nu i con c un  với số  iền là 2.000.000 đ  Hai  riệu đồn   mộ    án , 

c o đến k i c áu M  rưởn    àn ,   ời  ian     đ u cấp dư n    n       án  10 năm 2023  

Hội đồn  xé  xử   ấy rằn     a   uận này là  ự n uyện và c  căn c  nên c ấp n ận. 

[2.3] Về  ài sản c un   xé    ấy    a   uận của C ị N   Và an  T  là c  căn c  nên 

c ấp n ận, cụ   ể: anh Th c   rác  n iệm   an   oán cho chị N   số  iền  rên  lệc   ài sản 

là 2 .000.000đ  Hai mươi lăm  riệu  đồn . 

 + C n  nợ c un : K  n  c , k  n  yêu c u Toà án can   iệp nên Tòa k  n  đề cập.  

[3] Về án p  : An  Bùi Văn T  p ải nộp  oà  ộ án p   HNGĐ sơ   ẩm và án p   cấp 

dư n   c ị N   p ải nộp án p   Dân sự   eo quy địn  của p áp luậ . 
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Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c   khoản 1 điều  1, điều 56, điều 81, điều 82, điều 83  Luật Hôn nhân và gia 

đìn   điểm a, khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; k oản 4 Điều 

147; Điều 273 Bộ luậ   ố  ụn  dân sự  điểm a k oản   Điều 27 N  ị quyế  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy địn  về m c   u, miễn,  iảm,   u, nộp, 

quản lý và sử dụn  án p   và lệ p   Toà án. 

1. Tuyên xử: Về hôn nhân: C ấp n ận yêu c u k ởi kiện xin ly   n của anh Bùi 

Văn T . Xử c o an  Bùi Văn T  được ly   n với c ị Đoàn T ị N  . 

2. Về con chung: Giao cháu Bùi Tuấn M, sinh ngày 22/02/2013 c o c ị Đoàn T ị 

Ngh  rực  iếp  r n  nom, c ăm s c, nu i dư n ,  iáo dục c o đến k i  rưởn    àn . 

-  Anh Bùi Văn T  được quyền   ăm nom con c un    eo quy địn  của p áp luậ . 

- Về cấp dư n  nu i con: anh Bùi Văn T  c   rác  n iệm cấp dư n  c o c ị Ngh 

nuôi con chung Bùi Tuấn M với số  iền là 2.000.000 đ  Hai  riệu) đồn  mộ    án , c o 

đến k i c áu M  rưởn    àn ;   ời  ian     đ u cấp dư n    n       án  10 năm 2023. 

3. Về tài sản chung: C n  n ận sự    a   uận của an  T  và C ị N  , cụ   ể: anh 

Bùi Văn Th c   rác  n iệm   an   oán c o c ị Đoàn T ị N   số  iền  rên  lệc   ài sản là 

2 .000.000đ  Hai mươi lăm  riệu  đồn . 

4. Về án phí:  

- Nguyên đơn Bùi Văn T  p ải nộp 300.000đ  Ba  răm n  ìn) đồn   iền án p   hôn 

n ân  ia đìn  sơ   ẩm và 300.000đ  Ba  răm n  ìn) đồn  án p   cấp dư n  nu i con. 

Được đối  r  vào số  iền   m  n  án p   đã nộp là 300.000
đ
 (Ba  răm n  ìn) đồn  theo 

 iên lai   u số: 0000251 ngày 06/06/2023   i C i cục   i  àn  án dân sự  uyện L c T , 

 ỉn  Hòa B, nay anh Th còn  iếp  ục p ải nộp 300.000đ (Ba  răm n  ìn  đồn . 

- C ị Đoàn T ị N h p ải nộp: 62 .000đ  Sáu  răm  ai mươi lăm n  ìn) đồn  án p   

Dân sự sơ   ẩm. 

 5. Về quyền kháng cáo: N uyên đơn,  ị đơn c  quyền k án  cáo  ron    ời   n 1  

n ày kể    n ày  uyên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND  ỉn  Hòa B; 

- VKSND  uyện L c T  

- C i cục   i  àn  án dân sự  uyện L c Th; 

- Các đươn  sự  

- UBND xã Khoan D. 

- Lưu HS vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

(đã ký) 

 

Vũ Hải Dương 
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Thành viên Hội đồng xét xử 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Khánh   Nguyễn H u Thành 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Vũ Hải Dương 
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